
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG
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TỔNG SỐ 2 941,6 3 013,8 22 402,6 102,5 117,5 111,1

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước  67,8  69,9  597,3 103,1 94,3 104,07

Ngoài nhà nước 2 872,9 2 943,0 21 803,5 102,4 118,2 111,38

 - Tư nhân  810,2  815,6 6 092,4 100,7 105,8 111,23

 - Cá Thể 2 061,8 2 126,5 15 703,9 103,1 123,8 111,45

 - Tập Thể 0,9 0,8  7,2 98,8 94,0 95,86

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1,0 1,0 1,8 100,5 102,6 29,99

Phân theo nhóm ngành, hàng 2 941,6 3 013,8

      Thương nghiệp 2 589,9 2 653,6 19 476,2 102,5  119,0 111,7

Lương thực, thực phẩm 928,8 946,4 7 178,0 101,9 131,7 110,41

Hàng may mặc 155,3 156,9  880,1 101,0 148,2 117,53

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 355,0 362,1 2 811,7 102,0 105,1 108,40

Vật phẩm, văn hoá, giáo dục 12,3 13,7  92,0 111,4 112,7 105,06

Gỗ và vật liệu xây dựng 345,4 363,8 2 654,2 105,3 132,0 121,11

Ô tô các loại 38,0 35,6  351,5 93,6 75,8 101,85

Phương tiện đi lại (kể cả phụ tùng) 132,6 128,0 1 007,8 96,5 82,0 105,08

Xăng, dầu các loại 335,8 349,9 2 233,9 104,2 127,5 118,27

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 36,3 37,2  287,8 102,6 104,4 109,37

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 36,1 35,4  244,3 98,2 103,0 111,42

Hàng hoá khác 177,4 187,7 1 424,6 105,8 99,2 106,41

Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác 36,9 37,0  310,3 100,3 99,4 103,42

     Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ 

hành
 211,0  217,4 1 760,9 103,0 110,7 108,1

     Dịch vụ khác
 140,8  142,8 1 170,4 101,5 104,1 107,4

           Đơn vị: Tỷ đồng


